
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh 

về phòng chống dịch bệnh ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2023, Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức thu mẫu giám sát lưu hành một số loại bệnh 

nguy hiểm thường gặp trên động vật thủy sản nuôi hàng tháng. Kết quả giám sát 

dịch bệnh chủ động và bị động trên tôm tại 08 địa phương nuôi tôm tập trung 

trong tỉnh (Quảng Yên, Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải 

Hà, Móng Cái) cho thấy có 37/288 mẫu tôm giám sát chủ động và 22/36 mẫu 

tôm giám sát bị động dương tính (+) với bệnh Hoại tử gan tụy cấp tính. Diện 

tích nuôi tôm bị dịch bệnh trong 6 tháng đầu năm là 90,57 ha của 161 hộ dân tại 

Móng Cái, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Quảng Yên, Hạ Long. Tôm chủ yếu bị 

các bệnh Hoại tử gan tụy cấp tính, Đốm trắng gây thiệt hại cho người nuôi trồng 

thủy sản. Dịch bệnh xảy ra chủ yếu vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 và có xu hướng 

tiếp tục gia tăng. 

Căn cứ kết quả giám sát dịch bệnh chủ động, bị động và diễn biến tình 

hình dịch bệnh thực tế trên tôm nuôi nước mặn, lợ trên địa bàn tỉnh, Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y đề nghị phòng Kinh tế/Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn/Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp các địa phương trong tỉnh thực 

hiện một số nội dung sau:  

1. Tuyên truyền đến người nuôi tôm trong tỉnh thông tin liên quan đến các 

bệnh nguy hiểm, đặc biệt là bệnh Hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) trên tôm 

nuôi . Hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Hoại tử gan 

tụy cấp tính trên tôm nuôi (Phụ lục kèm theo). 

2. Chủ động tham mưu xây dựng trình UBND các huyện/Thị xã/Thành 

phố Kế hoạch phòng chống dịch bệnh ngành nông nghiệp năm 2024 (lĩnh vực 

thủy sản) bao gồm các nội dung tuyên truyền, giám sát chủ động, giám sát bị 

động trên động vật thủy sản, dự trù vật tư, hóa chất Chlorine để kịp thời xử lý, 
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khoanh vùng các ổ dịch phát sinh, hạn chế lây lan dịch bệnh trong nuôi trồng 

thủy sản. 

3. Lập danh sách lãnh đạo, cán bộ đầu mối của cơ quan chịu trách nhiệm 

báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản để phối hợp trong quá trình khai thác, sử 

dụng hệ thống VAHIS; Danh sách các cơ sở nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do 

dịch bệnh; Rà soát số liệu, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo dịch bệnh theo 

quy định tại Thông tư 04/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 Quy định về phòng 

chống dịch bệnh động vật thủy sản báo cáo về Sở (qua Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y) để kịp thời cập nhật vào hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật 

Việt Nam theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1633/UBND – KTTC 

ngày 23/6/2023 về việc sử dụng chính thức Hệ thống quản lý thông tin dịch 

bệnh động vật Việt Nam (VAHIS – Hợp phần báo cáo dịch bệnh động vật thủy 

sản).  

4. Trong quá trình nuôi, nếu thủy sản nuôi tại cơ sở có dấu hiệu bất 

thường thông báo ngay cho chính quyền hoặc các cán bộ chuyên môn, thú y tại 

các địa phương phối hợp xác định nguyên nhân để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Kính đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai./. 
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Phụ lục: Bệnh Hoại tử gan tụy và các biện pháp phòng chống  

(Kèm theo Công văn số         /CCCN&TY-QLDB  ngày      tháng 7 năm 2023 của 

Chi cục Chăn nuôi & Thú y) 

 

1. Thông tin chung về bệnh 

a) Tên bệnh 

Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (Acute hepatopancreatic necrosis disease, 

viết tắt là AHPND) còn được biết đến là “Hội chứng chết sớm - EMS”. 

b) Tác nhân gây bệnh 

Tác nhân gây bệnh hoại tử gan tụy cấp ở tôm được xác định là một chủng 

vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus thuộc nhóm vi khuẩn Gram âm, có hình dấu 

phẩy hoặc que ngắn.  

c) Một số đặc điểm dịch tễ 

Mùa vụ xuất hiện bệnh: Tại Quảng Ninh, bệnh xảy ra ở hầu hết các 

tháng trong năm, nhưng tập trung nhiều từ tháng 3 - 8 hằng năm (trùng với thời 

điểm chính của vụ thả nuôi tôm). 

Đối tượng cảm nhiễm: Vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus ký sinh trên 

rất nhiều đối tượng thủy sinh vật như cua, tôm, hàu, ốc, kể cả ký sinh trùng. 

AHPND nhiễm trên tôm sú (Penaeus monodon) và tôm thẻ chân trắng (P. 

vanamei) khoảng 10 - 45 ngày sau thả giống. Bệnh có tốc độ lây lan nhanh, tỷ lệ 

chết có thể lên đến 90% sau 3-5 ngày phát hiện bệnh. 

Con đường lây truyền: Sự lây truyền EMS/AHPNS trong ao nhiễm bệnh 

được xác định là có thể lây do tôm khỏe tiếp xúc với tôm bệnh và lây qua động 

vật trung gian, môi trường nước ao bị nhiễm bệnh. Mức độ lây nhiễm phụ thuộc 

vào điều kiện môi trường.  

 Vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus phát triển mạnh trong các ao nuôi khi 

gặp đồng thời một số điều kiện sau: 

+ Nguồn hữu cơ trong ao tăng cao đột ngột, đặc biệt khi tảo tàn 

 + Khi độ mặn cao 

 + Khi pH cao 

 + Khi nhiệt độ cao 

 + Khi ao nuôi có nhiều động vật trung gian  

Tôm bệnh khi được chuyển tới môi trường nước sạch có khả năng phục 

hồi, tỷ lệ chết giảm. 

d) Triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh 

Bệnh hoại tử gan tụy cấp ảnh hưởng chủ yếu ở gan tụy của tôm. Tôm bị 

bệnh hoại tử gan tụy cấp được dự chẩn thông qua một số dấu hiệu lâm sàng như:  

(1) Ở giai đoạn đầu, triệu chứng của bệnh chưa rõ ràng. Tôm chậm lớn, lờ 



đờ, bỏ ăn, trong ruột thiếu thức ăn một phần hoặc toàn bộ, tấp mé và chết ở đáy 

ao/đầm nuôi.  

(2) Ở giai đoạn tiếp theo, tôm bệnh có hiện tượng mềm vỏ, màu sắc cơ thể 

biến đổi, gan tụy mềm, dễ vỡ, sưng to, đổi màu và chết. Tôm bị bệnh lâu ngày: 

(i) gan tụy teo, nhạt màu (ii) vỏ mềm, ruột rỗng hoặc trong ruột có thức ăn 

không đầy (Hình 15), (iii) có những đốm đen trên gan tụy có thể quan sát bằng 

mắt thường (iv) tôm xuất hiện các dấu hiệu bệnh và chết với tỉ lệ cao sau 10 

ngày thả giống. Tỷ lệ chết trên tôm bệnh có thể đến 100% trong vài ngày sau khi 

bệnh xuất hiện (v) tôm chết đáy.  

(3) Ở giai đoạn cuối của bệnh tổ chức gan tụy bị thoái hóa, hoại tử nặng, 

có sự tập hợp của tế bào máu ở giữa ống gan tụy và nhiễm khuẩn thứ cấp. 

 

 

Hình 01. Dấu hiệu bệnh lý của tôm sú và tôm thẻ nhiễm AHPND 

 

2. Chẩn đoán bệnh 

* Chẩn đoán lâm sàng  

Tôm bị bệnh hoại tử gan tụy cấp tính có thể được dự chẩn thông qua một 

số dấu hiệu lâm sàng như (i) gan tụy teo, nhạt màu (ii) võ mềm, ruột rỗng hoặc 

trong ruột có thức ăn không đầy.  

* Chẩn đoán dựa trên kết quả xét nghiệm 

- Lấy mẫu nuôi cấy, phân lập và định danh vi khuẩn: 

Tốt nhất là chuyển mẫu tôm còn sống được chứa trong túi nylon có nước 

và bơm ôxy về phòng thí nghiệm. Trong trường hợp không thể vận chuyển tôm 



sống thì thực hiện như sau: Vô trùng bề ngoài của tôm bằng cồn 70%, giữ trong 

điều kiện lạnh (2- 8
O
C) và vận chuyển về phòng thí nghiệm càng sớm càng tốt 

nhưng không quá 12 giờ; 

- Lấy mẫu cho phương pháp PCR: 

Các mẫu cần lấy để xét nghiệm, bao gồm: Mẫu tôm tươi, mẫu nước, mẫu 

bùn. Các mẫu này được bảo quản trong thùng lạnh 2-8
o
C và đưa đến phòng xét 

nghiệm càng nhanh càng tốt để đảm bảo độ chính xác của kết quả xét nghiệm 

(tốt nhất là không quá 24 giờ, kể từ khi hoàn thành việc lấy mẫu). 

3. Các biện pháp phòng bệnh 

Do tác nhân gây bệnh hoại tử gan tụy cấp là vi khuẩn có khả năng tồn tại 

một thời gian dài trong nước và bùn đáy ao nuôi nên việc kiểm soát chúng đòi 

hỏi biện pháp phòng chống bệnh tổng thể từ nhiều mặt: 

 - Tuân thủ quy hoạch vùng nuôi, mùa vụ thả nuôi của cơ quan có thẩm 

quyền. Thiết kế ao nuôi có hệ thống cấp và thoát nước riêng biệt, có ao lắng, xử 

lý nước. 

 - Chuẩn bị ao nuôi: Toàn bộ bùn đáy ao, chất thải trong quá trình nuôi 

phải được thu gom, đưa ra ngoài khu vực nuôi để phơi khô. Đáy ao đất sau mỗi 

vụ nuôi phải được phơi khô nứt chân chim (đối với ao không nhiễm phèn) trước 

khi thực hiện cải tạo ao cho vụ nuôi tiếp theo, sử dụng vôi bột (CaO) rắc đều 

một lớp dưới đáy ao, sau đó cho nước vào ngâm trong 5-7 ngày để diệt mầm 

bệnh tồn dư trong đáy ao. Đối với ao phủ bạt, rửa sạch bằng nước ngọt, phơi khô 

và khử trùng bằng nước vôi hoặc hóa chất. 

 - Xử lý nước ao nuôi: Các cơ sở thực hiện qua hệ thống túi lọc để lọc để 

loại bỏ một số loài trung gian truyền bệnh cũng như ngăn chặn các loài thủy sản 

khác xâm nhập vào cơ sở. Nước trong ao xử lý/chứa lắng phải được khử trùng 

bằng Chlorine nồng độ là 15-30ppm hoặc bằng các hóa chất khác tương đương 

/biện pháp phù hợp khác để diệt tác nhân gây bệnh.  

 - Chỉ mua con giống có giấy kiểm dịch, đã được xét nghiệm bệnh hoại tử 

gan tụy cấp tính.  

 - Quản lý ao nuôi:  

 + Làm giàu thức ăn tự nhiên trong ao trước khi thả giống và giai đoạn đầu 

sau khi thả giống, thúc đẩy vi khuẩn dị dưỡng phát triển để tăng chất lượng nước 

ao và tạo biofloc 

 + Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường định kỳ, quản lý tốt các yếu tố môi 

trường trong ao nuôi ở khoảng thích hợp phát triển cho tôm thẻ chân trắng. 

Kiểm soát sự phát triển của mầm bệnh trong nước và trong cơ thể tôm bằng chế 

phẩm vi sinh bằng cách sử dụng các dòng đặc biệt như Bacillus spp. và 

Lactobacillus sp. có tính cạnh tranh với vi khuẩn gây AHPND; kiểm soát vi 

khuẩn Vibrio tổng số ≤ 1.000 CFU/ml bằng các loại hóa chất diệt khuẩn hoặc 

chế phẩm sinh học có tính cạnh tranh, ức chế với Vibrio 

 + Hàng ngày, quan sát khối gan tụy tôm xem gan tôm có mầu sắc bất 



thường, đổi màu, sưng to hoặc teo nhỏ, ruột rỗng, đứt quãng. Định kỳ 01 

tháng/lần lấy mẫu nước, chất cặn đáy bể vả thức ăn tươi sống để xét nghiệm 

bệnh AHPND đối với cơ sở sản xuất giống và đối với cơ sở nuôi thương phẩm: 

Trong 6 tuần đầu tiên sau khi thả, các cơ sở nuôi thâm canh, bán thâm canh tiến 

hành lấy mẫu tôm, nước, bùn đáy định kỳ 02 tuần/lần để kiểm tra Vibrio tổng số 

đồng thời phát hiện Vibrio parahaemolyticus mang gen gây bệnh. 

+ Bổ sung Vitamin và khoáng chất định kỳ cho tôm.(cho ăn các loại sản 
phẩm có thành phần tăng cường chức năng gan: Sorbitol, Inositol, Choline, 
Methionine..., các chủng vi sinh hỗ trợ đường ruột: Bacillus subtilis, Bacillus 
pumilus, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus licheniformis ...); không sử dụng 
kháng sinh để phòng bệnh cho tôm để tránh hiện tượng nhờn thuốc và ảnh 
hưởng đến chất lượng sản phẩm, ATTP; 

 + Lập sổ theo dõi sức khỏe, sử dụng thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, 
sản phẩm xử lý cải tạo môi trường và thức ăn trong quá trình sản xuất; sổ xuất, 
nhập tôm bố mẹ, tôm giống. 

4. Các biện pháp xử lý khi có bệnh 

- Khi phát hiện tôm bị bệnh hoặc nghi bệnh cần báo ngay cho người phụ 

trách công tác thú y xã, phường, thị trấn và Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ 

quan chuyên ngành thú y thủy sản nơi gần nhất để xác minh dịch bệnh và được 

hướng dẫn, tư vấn các biện pháp xử lý; 

- Hướng dẫn nhân viên thú y xã và phối hợp với các đơn vị có liên quan 

để triển khai thực hiện kế hoạch giám sát thực tế, bao gồm cả việc lấy mẫu động 

vật thủy sản và mẫu môi trường. 

- Tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn khi đến xác minh dịch 
bệnh, tạo điều kiện cho đơn vị thu mẫu xét nghiệm; 

- Thông báo cho các hộ xung quanh để có biện pháp phòng bệnh 

- Nếu phát hiện Vibrio parahaemolyticus mang gen gây bệnh AHPND 

nhưng tôm không chết thì phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh tổng hợp, 

tăng cường sức đề kháng cho tôm, điều chỉnh các yếu tố môi trường nuôi trong 

ngưỡng thích hợp, không để biến động mạnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe, làm 

giảm sức đề kháng của tôm nuôi, ngăn chặn sự phát tán mầm bệnh sang các ao 

nuôi khác. 

- Nếu phát hiện Vibrio parahaemolyticus mang gen độc lực gây bệnh 

AHPND và tôm chết thì phải áp dụng các biện pháp xử lý như sau: 

+ Không xả nước thải, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. 

+ Tôm bệnh nếu đạt kích cỡ thương phẩm, có thể sử dụng làm thực phẩm, 

thức ăn chăn nuôi hoặc các mục đích khác (trừ động vật thủy sản làm giống 

hoặc thức ăn tươi sống cho động vật thủy sản khác). 

+ Nếu tôm bệnh chưa đạt kích cỡ thu hoạch: Không vứt tôm mắc bệnh, 

chết, có dấu hiệu mắc bệnh ra môi trường; tiêu hủy thủy sản mắc bệnh theo quy 

định tại Phụ lục VI Thông tư 04/TT-BNNPNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 



+ Chỉ được phép vận chuyển tôm ra ngoài vùng có dịch sau khi đã xử lý 

theo hướng dẫn của cơ quan thú y; 

+ Xử lý nước ao nuôi, nước thải, khử trùng các dụng cụ, ao bể, nền đáy, 

diệt giáp xác bằng các loại hóa chất được phép sử dụng, đảm bảo không còn 

mầm bệnh, dư lượng hóa chất và đảm bảo vệ sinh môi trường; 

+ Căn cứ vào tình hình thực tế và theo hướng dẫn của cơ quan chuyên 

ngành nuôi trồng thủy sản của địa phương để quyết định nuôi tiếp hay tạm dừng. 

Nếu nuôi tiếp, áp dụng Quy trình nuôi tôm nước lợ an toàn trong vùng dịch bệnh 

theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản. 
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